
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 3058 /SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách bệnh 

nhân COVID-19 ra viện  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế các huyện: Đức Thọ, Lộc Hà, 

Hương Khê, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, Cẩm 

Xuyên, Can Lộc, Hương Sơn. 

 

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-TTYT ngày 21/8/2021 của Trung tâm Y tế 

huyện Kỳ Anh về việc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ra viện, Sở Y tế Hà Tĩnh 

thông báo 15 trường hợp đủ điều kiện  ra viện theo Quyết định số 3416/QĐ-BYT 

ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế (danh sách kèm theo). 

Ngày ra viện: 21/8/2021. 

Đề nghị Trung tâm Y tế các huyện nêu trên chỉ đạo Trạm Y tế tiếp tục cách 

ly, theo dõi tại địa phương sau khi hoàn thành thời gian cách ly, điều trị theo quy 

định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- TTYT huyện Kỳ Anh; 
- UBND huyện: Đức Thọ, Lộc Hà, 

Hương Khê, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, 

Cẩm Xuyên, Can Lộc, Hương Sơn.. 
- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
  



DANH SÁCH 

Ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, ra viện 

(Kèm theo Văn bản số 3058 /SYT-NVY ngày 22/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên Ký hiệu Tuổi 
Giới 

tính 

Ngày 

vào 

viện 

Ngày ra 

viện 

 

Kết quả xét 

nghiệm 

 

Phương 

tiện di 

chuyển 

Địa chỉ lưu trú sau khi về địa phương 

Số điện thoại 
Xã/phường 

Quận/ 

huyện 

Tỉnh/ 

TP 

1 Bùi Ngọc Thanh BN133679 31 Nữ 30/7 21/8 
Âm tính: 02 lần 

liên tục 

Cá nhân 

tự túc 
Bùi La Nhân  Đức Thọ  Hà Tĩnh 

0937608365 

2 Phan Hữu Bé BN133681 30 Nam 30/07 21/8 
Âm tính: 02 lần 

liên tục 

Cá nhân 

tự túc 
TT Lộc Hà Lộc Hà  Hà Tĩnh 

0722394649 

3 Nguyễn Khắc Cần BN150189 66 Nam 31/7 21/8 
Âm tính: 02 lần 

liên tục 

Cá nhân 

tự túc 
Thịnh Lộc Lộc Hà  Hà Tĩnh 

0374567445 

4 Lê Thị Hiền BN157780 30 Nữ 02/08 21/08 
Âm tính: 02 lần 

liên tục 

Cá nhân 

tự túc 
Thạch Mỹ Lộc Hà Hà Tĩnh 

0974309017 

5 Nguyễn Thị Lành BN162601 48 Nam 02/08 21/08 
Âm tính: 02 lần 

liên tục 

Cá nhân 

tự túc 
Thạch Hạ TP Hà Tĩnh   Hà Tĩnh 

0823514698 

6 Nguyễn Thị Thanh Tâm BN174513 29 Nam 04/08 21/08 
Âm tính: 02 lần 

liên tục 

Cá nhân 

tự túc 
Hương Trạch Hương Khê   Hà Tĩnh  

0984178438 

7 Hoàng Khánh Minh BN138148 1 Nam 30/07 21/8 
Âm tính: 02 lần 

liên tục 

Cá nhân 

tự túc 
Hương Trạch Hương Khê Hà Tĩnh 0984178438 

8 Đinh Tuyết Trinh BN216142 3 Nữ 09/08 21/08 
Âm tính: 02 lần 

liên tục 

Cá nhân 

tự túc 
Hương Lâm Hương Khê  Hà Tĩnh  0378959531 

9 Nguyễn Thị Nhung BN174771 36 Nam 04/08 21/08 
Âm tính: 02 lần 

liên tục 

Cá nhân 

tự túc 
Đỉnh Bàn Thạch Hà   Hà Tĩnh  0985421995 

10 Nguyễn Minh Dũng BN181771 34 Nam 05/08 21/08 
Âm tính: 02 lần 

liên tục 

Cá nhân 

tự túc 
Đỉnh Bàn Thạch Hà  Hà Tĩnh 0349858200 

11 Lê Quang Hùng BN181770 25 Nam 05/08 21/08 
Âm tính: 02 lần 

liên tục 

Cá nhân 

tự túc 
Cẩm Quan Cẩm Xuyên  Hà Tĩnh  

0862929195 

12 Lê Thị Nhàn BN205837 25 Nam 07/08 21/08 
Âm tính: 02 lần 

liên tục 
Cá nhân 
tự túc 

Trung Lộc Can Lộc  Hà Tĩnh  
0398409831 

13 Trần Viết Việt BN174512 31 Nam 04/08 21/08 
Âm tính: 02 lần 

liên tục 

Cá nhân 

tự túc 
Trung Lộc Can Lộc  Hà Tĩnh  0971159081 

14 Nguyễn Thị Thu Hoài BN165485 27 Nam 03/08 21/08 
Âm tính: 02 lần 

liên tục 

Cá nhân 

tự túc 
Sơn Lâm Hương Sơn  Hà Tĩnh 0384951637 

15 Nguyễn Ngọc Diệp BN228895 1 Nữ 10/08 21/08 
Âm tính: 02 lần 

liên tục 

Cá nhân 

tự túc 
Sơn Lâm Hương Sơn  Hà Tĩnh  0384951637 

 

Danh sách này có 15 người.
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